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1. MỤC ĐÍCH

Quy trình này quy định về trình tự, cách thức giải quyết bằng hình thức điện tử đối với thủ tục hành chính cho tàu biển nhập cảnh.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

- Quy trình này áp dụng đối với tàu biển nhập cảnh vào vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, giải quyết thủ tục hành chính nhập cảnh bằng hình thức điện tử thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia tại địa chỉ website http://vnsw.gov.vn.

- Quy trình này không áp dụng đối với tàu thuyền được quy định tại Điều 74 Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015 về quản lý hoạt động hàng hải. 

- Phòng Thủ tục tàu thuyền và các Đại diện của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu thực hiện quy trình này.
3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;

- Mô hình khung HTQLCL;

- Các văn bản pháp lý liên quan:



+ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015;



+ Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015 về quản lý hoạt động hàng hải;



+ Nghị định số 142/2017/NĐ-CP ngày 11/12/2017 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hàng hải;



+ Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ; đường sắt; hàng không dân dụng.



+ Thông tư số 03/2020/TT-BGTVT ngày 21/02/2020 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam;

+ Nghị định số 85/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định thực hiện thủ tục hành chính theo Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.



+ Thông tư số 19/2021/TT-BGTVT ngày 14 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ Hàng hải;



+ Thông tư số 57/2015/TT-BGTVT ngày 19/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về Công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu;

+ Quyết định số 1411/QĐ-CHHVN ngày 01/11/2021 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam về cơ cấu tổ chức của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;



+ Quyết định số 2380/QĐ-BGTVT ngày 11 tháng 8 năm 2017 của Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố sửa đổi, thay thế và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải;

+ Văn bản số 2511/CHHVN-KHCNMT ngày 26/6/2018 về việc triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển;

+ Văn bản số 1136/CHHVN-TC ngày 31/3/2020 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc sử dụng biên lai thu phí, lệ phí hàng hải điện tử;



+ Thông tư số 55/2019/TT-BGTVT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về danh mục giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển, tàu biển công vụ, tàu ngầm, tàu lặn, kho chứa nổi, giàn khoan di động Việt Nam;



+ Thông tư 261/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính qui định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải;

+ Thông tư số 17/2017/TT-BTC ngày 28/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải;



+ Thông tư số 90/TT-BTC ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 261/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính qui định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải;

 
+ Thông tư số 74/2021/TT-BTC ngày 27/8/2021 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 261/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải.

4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT 

- TTHC:          
Thủ tục hành chính;

- GCN:            
Giấy chứng nhận;

- CCCM:      

Chứng chỉ chuyên môn;

- GPRC: 

Giấy phép rời cảng (giấy hoặc điện tử);

- P.TTTT:

Phòng Thủ tục tàu thuyền.

5. NỘI DUNG 

	5.1
	Điều kiện thực hiện TTHC

	
	- Trước khi tàu biển dự kiến đến cảng biển, người làm thủ tục phải gửi cho Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu thông báo, xác báo tàu biển đến cảng biển theo Điều 87 và 88 Nghị định số 58/2017/NĐ-CP trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.
- Chậm nhất 02 giờ kể từ khi tàu đã vào neo đậu tại cầu cảng hoặc 04 giờ kể từ khi tàu đã vào neo đậu tại các trí khác trong vùng nước cảng theo Kế hoạch điều động, người làm thủ tục nộp, xuất trình các giấy tờ, tài liệu theo quy định.

	5.2
	Hồ sơ điện tử
	Bản khai điện tử hợp lệ (có chữ ký số)
	Ghi chú

	5.2.1
	Thành phần hồ sơ điện tử:

	
	Bản khai an ninh tàu biển theo mẫu: đối với tàu biển chở hàng có tổng dung tích từ 500 trở lên, tàu chở khách và giàn khoan di động ngoài khơi hoạt động tuyến quốc tế
	x
	

	
	Thông báo tàu đến cảng biển (theo mẫu Bản khai chung)
	x
	

	
	Xác báo tàu đến cảng (nếu có thay đổi thời gian đến theo quy định)
	x
	

	
	Bản khai chung theo mẫu
	 x
	

	
	Danh sách thuyền viên theo mẫu
	x
	

	
	Danh sách hành khách (nếu có) theo mẫu
	x
	

	
	Bản khai hàng hóa nguy hiểm (nếu có) theo mẫu
	x
	

	5.2.2
	Giấy tờ phải nộp
	Bản chính
	Ghi chú

	
	GPRC bản chính hoặc đường link tra cứu hoặc mã QR nếu là bản điện tử (Trong trường hợp GPRC điện tử không có nguồn tra cứu thì yêu cầu người làm thủ tục phải cung cấp xác nhận của chính quyền quốc gia cấp phép)
	x
	Chỉ phải nộp, xuất trình trong trường hợp giấy tờ khai báo, gửi qua Cổng thông tin một cửa quốc gia không bảo đảm điều kiện của chứng từ điện tử hoặc không đủ dữ liệu điện tử để kiểm tra, đối chiếu.

	5.2.3
	 Các giấy tờ phải xuất trình 
	Bản chính
	

	
	GCN đăng ký tàu thuyền
	x
	

	
	Các GCN về an toàn kỹ thuật của tàu theo quy định
	x
	

	
	CCCM của thuyền viên
	x
	

	
	Sổ thuyền viên
	x
	

	
	Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu
	x
	

	
	Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu về ô nhiễm môi trường, nếu là tàu chuyên dùng vận chuyển dầu mỏ, chế phẩm từ dầu mỏ hoặc các hàng hóa nguy hiểm khác
	x
	

	
	Giấy chứng nhận an ninh tàu biển theo quy định
	x
	

	
	Văn bản chấp thuận cho tàu nước ngoài hoạt động đặc thù (nếu có)
	x
	

	5.3
	Số lượng hồ sơ

	
	01 bộ

	5.4
	Thời gian xử lý

	
	- Trên cơ sở thông báo, xác báo tàu đến cảng, chậm nhất 02 giờ trước khi tàu biển đến vị trí dự kiến đến cảng, Cảng vụ hàng hải căn cứ điều kiện thực tế, thông số kỹ thuật của tàu, loại hàng, kế hoạch điều độ của cảng, kế hoạch dẫn tàu của tổ chức hoa tiêu và ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước để xem xét quyết định chấp thuận cho tàu vào cảng thông qua Kế hoạch điều động theo mẫu; trường hợp không cho tàu biển vào cảng phải thông báo cho người làm thủ tục và nêu rõ lý do. 
- Chậm nhất 01 giờ, kể từ khi người làm thủ tục đã nộp, xuất trình đủ các giấy tờ theo quy định, các cơ quan quản lý nhà nước xử lý, giải quyết thủ tục chuyên ngành và thông báo cho Cảng vụ hàng hải biết kết quả và Cảng vụ hoàn thành thủ tục tàu biển nhập cảnh trên Cổng thông tin một của quốc gia; trường hợp tàu biển chưa hoàn thành thủ tục phải thông báo và nêu rõ lý do.

	5.5
	Nơi tiếp nhận và trả kết quả

	
	Cổng thông tin một cửa quốc gia tại địa chỉ website http://vnsw.gov.vn

	5.6
	Phí, lệ phí

	
	Theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính

	5.7
	Quy trình xử lý công việc

	TT
	Trình tự
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/Kết quả

	B1
	Khai báo hồ sơ
	
	
	

	
	Người làm thủ tục Khai báo các thành phần hồ sơ quy định ở mục 5.2 nói trên tại Cổng thông tin một cửa quốc gia 

website http://vnsw.gov.vn
	Người làm thủ tục
	Theo mục 5.1
	

	B2
	Tiếp nhận hồ sơ
	
	
	

	
	Kiểm tra GPRC, các thông tin liên quan hồ sơ tàu, thuyền viên. Tiếp nhận hồ sơ.
	Cán bộ thủ tục
	Sau khi người làm thủ tục hoàn tất việc khai báo, nộp, xuất trình hồ sơ, giấy tờ quy định ở mục 5.2 nói trên và sau khi các cơ quan QLNN quản lý chuyên ngành có ý kiến
	

	B3
	Giải quyết/ xử lý hồ sơ
	
	
	

	
	Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, cán bộ thủ tục báo cáo Trưởng P.TTTT/ Đại diện và thông báo hướng dẫn cho người làm thủ tục bổ sung hồ sơ hoặc thông báo từ chối hồ sơ trên Cổng thông tin một cửa quốc gia
	Cán bộ thủ tục;

Trưởng P.TTTT/ Đại diện
	Không quá 01 giờ (60 phút), kể từ khi người làm thủ tục đã khai báo, nộp, xuất trình đủ các giấy tờ theo quy định 
	

	
	Nếu phát hiện vi phạm, Cán bộ thủ tục báo cáo Trưởng P.TTTT/ Đại diện và Lãnh đạo cơ quan để xử lý theo quy định.
	Cán bộ thủ tục;

Trưởng P.TTTT /Đại diện;

Lãnh đạo cơ quan.
	
	Theo quy định, quy trình xử lý vi phạm hành chính  trong lĩnh vực hàng hải

	
	Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, cán bộ thủ tục kiểm tra các điểu kiện nhập cảnh của tàu và kết quả giải quyết của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng biển khác và báo cáo Trưởng P.TTTT/ Đại diện.
	Cán bộ thủ tục;

Trưởng P.TTTT /Đại diện.
	
	

	B4
	Trả kết quả
	
	
	

	
	Sau khi có kết quả giải quyết thủ tục của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành liên quan, thì tiến hành xử lý thủ tục nhập cảnh cho tàu và báo cáo Trưởng P.TTTT /Đại diện và Lãnh đạo cơ quan.
	Cán bộ thủ tục;

Trưởng P.TTTT /Đại diện;

Lãnh đạo cơ quan.
	Giải quyết ngay sau khi nhận đầy đủ hồ sơ.
	Xác nhận hoàn thành thủ tục nhập cảnh hoặc thông báo chưa hoàn thành thủ tục nhập cảnh (nêu rõ lý do)

	Lưu ý
	Tổng thời gian phân bổ cho các bước công việc không vượt quá thời gian quy định hiện hành của thủ tục này là 01 giờ (60 phút).


6. BIỂU MẪU

Các mẫu biểu quy định trong thành phần hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 58/2017/NĐ-CP, bao gồm: Các biểu mẫu bản khai điện tử cho tàu nhập cảnh trên Cổng thông tin một cửa quốc gia tại website http://vnsw.gov.vn.

7. LƯU HỒ SƠ

- Hồ sơ điện tử lưu tại Cổng thông tin một cửa quốc gia.

- GPRC (bản chính nếu là bản giấy hoặc đường link tra cứu nếu là bản điện tử) lưu tại P.TTTT/ Đại diện.
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